
1 1 1605010076 Triệu Thị Thúy 04/09/1995 42M2 6.0 6.0 5.0 17.0

2 2 1705010027 Vũ Ngọc Phương 15/02/1988 43M1 6.5 6.5 6.0 19.0

3 3 1705010030 Nguyễn Thị Trúc Thanh 03/11/1999 43M1 5.5 5.5 5.0 16.0

4 4 1705010047 Đào Thị Mỹ Duyên 05/04/1997 43M2 6.5 8.5 7.0 22.0

5 5 1705010064 Lê Thị Thu Thảo 17/03/1999 43M2 6.0 7.0 7.0 20.0

6 6 1705010072 Hoàng Thị Ngọc Trang 10/02/1998 43M2 6.0 6.5 8.0 20.5

7 7 1705010073 Nguyễn Thị Thiên Trang 26/02/1999 43M2 5.5 8.0 7.5 21.0

8 8 1705010070 Dương Thị Quỳnh Trâm 28/08/1997 43M2 5.0 6.5 7.5 19.0

9 9 1705010077 Bùi Thị Phương Uyên 09/01/1999 43M2 6.5 6.5 5.0 18.0

10 10 1705010076 Nguyễn Phượng Thanh Tuyền 23.01.1999 43M2 8.0 8.0

11 11 1305010105 Nguyễn Thị  Ngọc 29.03.1995 39M3 5.5 5.5

12 12 1605010162 Trương Thảo Vy 10.8.1997 42M1 5.5 5.5

13 13 1705010036 Bùi Kiều Trang 25.12.1998 43M1 6.0 6.0

14 14 1705010010 Lê Thị Thu Hà 19.10.1997 43M1 5.0 5.0

15 15 1705010021 Nguyễn Thị Bích Ngọc 18.06.1999 43M1 7.0 7.0

16 16 1705010040 Trương Thanh Xuân 17.01.1997 43M1 5.5 5.5

17 17 1705010029 Lê Trúc Quỳnh 24.01.1997 43M1 6.0 6.0

18 18 1705010016 Trần Thị Hường 14.12.1999 43M1 7.0 7.0

19 19 1705010043 Nguyễn Thị Cúc 09.09.1999 43M2 8.0 8.0

20 20 1705010059 Vũ Thị Tuyết Nhung 08.07.1998 43M2 7.0 7.0

21 21 1705010075 Nguyễn Thị Lệ Trinh 13.03.1999 43M2 8.0 8.0

22 22 1705010044 Phạm Thị Ngọc Diễm 17.10.1998 43M2 7.5 7.5

23 23 1705010008 Trần Ngọc Thùy Dương 11.05.1999 43M2 7.0 7.0
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